
Stt Họ và tên Ngày sinh VTVL Đơn vị CDNN hiện giữ CDNN thăng hạng Kết quả Ghi chú

TỔNG CỘNG: 44

A TRƯỜNG MN HOA PƠ LANG, XÃ GÀO, TỈNH GIA LAI

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Nguyễn Thị Phương Hảo 22/01/1987 Hiệu trưởng
Trường MN Hoa Pơ Lang, 

xã Gào, tỉnh Gia Lai
GVMN hạng III

Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Hồng Nhung 01/7/1987
Phó hiệu 

trưởng

Trường MN Hoa Pơ Lang, 

xã Gào, tỉnh Gia Lai
GVMN hạng III

Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

3 Phạm Thị Hiển 05/5/1986
Phó hiệu 

trưởng

Trường MN Hoa Pơ Lang, 

xã Gào, tỉnh Gia Lai
GVMN hạng III

Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Ksor H'Thâm 29/12/1990  Giáo viên
Trường MN Hoa Pơ Lang, 

xã Gào, tỉnh Gia Lai
GVMN hạng II

Giáo viên mầm non hạng 

I
Trúng tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Nguyễn Thị Hường 26/03/1993 Giáo viên
trường MN Hoa Pơ Lang, xã 

Gào, tỉnh Gia Lai
GVMN hạng III

Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

2 Puih Yip 19/05/1990 Giáo viên
trường MN Hoa Pơ Lang, xã 

Gào, tỉnh Gia Lai
GVMN hạng III

Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

3 Nguyễn Thị Hằng 07/02/1996 Giáo viên
trường MN Hoa Pơ Lang, xã 

Gào, tỉnh Gia Lai
GVMN hạng III

Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

4 Nguyễn Thị Thanh Loan 16/11/1992 Giáo viên
trường MN Hoa Pơ Lang, xã 

Gào, tỉnh Gia Lai
GVMN hạng III

Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

B TRƯỜNG MẪU GIÁO 26/3, XÃ GÀO, TỈNH GIA LAI

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Lê Thị Hương 10/05/1979
Phó hiệu 

trưởng 
Trường Mẫu giáo 26/3 GVMN hạng III

Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Nguyễn Thị Loan 10/6/1985 Giáo viên Trường Mẫu giáo 26/3 GVMN hạng III
Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

2 Rơ Lan H'Djă 10/10/1978 Giáo viên Trường Mẫu giáo 26/3 GVMN hạng III
Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

3 Lê Thị Diệu Hà 06/05/1984 Giáo viên Trường Mẫu giáo 26/3 GVMN hạng III
Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

4 Siu H'Byih 18/02/1989 Giáo viên Trường Mẫu giáo 26/3 GVMN hạng III
Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

5 Ksor H'Yược 06/06/1996 Giáo viên Trường Mẫu giáo 26/3 GVMN hạng III
Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

C TRƯỜNG MẦM NON TỔI HOA

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Lê Thị Hồng Thương 12/05/1976 P.Hiệu trưởng Trường Mầm non Tuổi Hoa GVMN hạng II
Giáo viên mầm non hạng 

I
Trúng tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Mai Thị Châu 20/08/1971 Hiệu trưởng Trường Mầm non Tuổi Hoa GVMN hạng III
Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1
Rơ Lan Hoa 15/03/1975

Giáo viên Trường Mầm non Tuổi Hoa GVMN hạng III
Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

2 Tống Thị Thương
04/11/1986

Giáo viên Trường Mầm non Tuổi Hoa GVMN hạng III
Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

3
Lê Thị Ngọc Mến 06/05/1993

Giáo viên Trường Mầm non Tuổi Hoa GVMN hạng III
Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

4
Huỳnh Thị Kim Lợi 10/05/1993

Giáo viên Trường Mầm non Tuổi Hoa GVMN hạng III
Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

5 Nguyễn Thị Tình
04/03/1996

Giáo viên Trường Mầm non Tuổi Hoa GVMN hạng III
Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

6 R'Mah H' Hồng
08/03/1997

Giáo viên Trường Mầm non Tuổi Hoa GVMN hạng III
Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

D TRƯỜNG TH NAYDER

I QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Hoàng Thị Toàn 01/05/1978
P. Hiệu 

trưởng
Trường TH Nay Der Giáo viên tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Tô Thị Sen 10/09/1978 Giáo viên Trường TH Nay Der Giáo viên tiểu học hạng III Giáo viên tiểu học hạng II Trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Hạnh 10/02/1975 Giáo viên Trường TH Nay Der Giáo viên tiểu học hạng III Giáo viên tiểu học hạng II Trúng tuyển

3
Lê Thị

 Xuân
13/10/1992 Giáo viên TH Nay Der Giáo viên tiểu học hạng III Giáo viên tiểu học hạng II Trúng tuyển

III NHÂN VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng III và tương đương

KẾT QUẢ XÉT THĂNG HẠNG CDNN VIÊN CHỨC CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC TRỰC THUỘC ĐỊA PHƯƠNG
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1 Nguyễn Thị Hiền 17/10/1986
Nhân viên 

thư viện
Trường TH Nay Der Thư viện viên hạng IV Thư viện viên hạng  III Trúng tuyển

E TRƯỜNG TH&THCS ANH HÙNG ĐÔN

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Trần Văn Vĩnh 27/10/1980 Giáo viên
Trường TH & THCS Anh 

Hùng Đôn
GV THCS hạng II GV THCS hạng I Không trúng tuyển

2 Trần Thị Kim Loan 26/12/1987 Giáo viên
Trường TH&THCS Anh 

hùng Đôn
GV THCS hạng II GV THCS hạng I Không trúng tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Phan Thị Thanh Thủy 20/12/1988 Giáo viên
Trường TH&THCS Anh 

hùng Đôn
GV Tiểu học hạng III GV Tiểu học hạng II Trúng tuyển

2 Hoàng Thị Hà 10/4/1982 Giáo viên
Trường TH&THCS Anh 

hùng Đôn
GV Tiểu học hạng III GV Tiểu học hạng II Trúng tuyển

3 Nguyễn Hoài Thương 08/11/1990 Giáo viên
Trường TH&THCS Anh 

hùng Đôn
Giáo viên THCS hạng III Giáo viên THCS hạng II Trúng tuyển

G TRƯỜNG TH&THCS ANH HÙNG WỪU

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Đỗ Đình Thiên 01/6/1981 Hiệu trưởng
Trường TH&THCS Anh 

hùng Wừu, Xã Gào, Gia Lai
Giáo viên THCS hạng II Giáo viên THCS hạng I Trúng tuyển

H TRƯỜNG TH&THCS NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Hoàng Văn Đàn 10/12/1976 P hiệu trưởng
Trường TH&THCS Nguyễn 

Đình Chiểu
GV THCS hạng III GV THCS hạng II Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Nguyễn Thị Bích Ngọc  '3/4/1979 Giáo viên
Trường TH&THCS Nguyễn 

Đình Chiểu
Giáo viên THCS hạng II Giáo viên THCS hạng I Trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Hương 11/08/1979 Giáo viên
Trường TH&THCS Nguyễn 

Đình Chiểu
Giáo viên THCS hạng II Giáo viên THCS hạng I Trúng tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II Trúng tuyển

1 Thái Thị Toàn 10/01/1985
Giáo viên 

tiểu học

Trường TH&THCS Nguyễn 

Đình Chiểu
Giáo viên Tiểu học Hạng III

Giáo viên Tiểu học Hạng 

II
Trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Hiền 28/02/1977
Giáo viên 

tiểu học

Trường TH&THCS Nguyễn 

Đình Chiểu
Giáo viên Tiểu học Hạng III

Giáo viên Tiểu học Hạng 

II
Trúng tuyển

3 Ngô Thị Thu 10/10/1990
Giáo viên 

tiểu học

Trường TH&THCS Nguyễn 

Đình Chiểu
Giáo viên Tiểu học Hạng III

Giáo viên Tiểu học Hạng 

II
Trúng tuyển

4 Nguyễn Thị Dung 10/01/1992
Giáo viên 

tiểu học

Trường TH&THCS Nguyễn 

Đình Chiểu
Giáo viên Tiểu học Hạng III

Giáo viên Tiểu học Hạng 

II
Trúng tuyển

5 Cao Thị Huyền 8/11/1988
Giáo viên 

tiểu học

Trường TH&THCS Nguyễn 

Đình Chiểu
Giáo viên Tiểu học Hạng III

Giáo viên Tiểu học Hạng 

II
Trúng tuyển

6 Nguyễn Thị Hằng 20/11/1992
Giáo viên 

tiểu học

Trường TH&THCS Nguyễn 

Đình Chiểu
Giáo viên Tiểu học Hạng III

Giáo viên Tiểu học Hạng 

II
Không trúng tuyển

III NHÂN VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng III và tương đương

1 Đinh Thị Quỳnh Anh 10/10/1984
Nhân viên 

Thư viện

Trường  TH&THCS Nguyễn 

Đình Chiểu
Thư viện viên hạng IV Thư viện viên hạng III Trúng tuyển

2 Trần Thị Hoài Phúc 05/03/1985
Nhân viên 

Thư viện

Trường  TH&THCS Nguyễn 

Đình Chiểu
Thư viện viên hạng IV Thư viện viên hạng III Trúng tuyển
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